
Phụ lục II
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CHƯA HOÀN THÀNH THỰC HIỆN 

TÁI CẤU TRÚC QUY TRÌNH, CUNG CẤP DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN THIẾT YẾU 
THEO ĐỀ ÁN 06 TRÊN CỔNG DỊCH VỤ CÔNG QUỐC GIA 

(Kèm theo Báo cáo số         /BC-VPCP ngày     tháng 5 năm 2024 của Văn phòng Chính phủ)

Cơ quan thực hiệnTT Tên dịch vụ công/TTHC Mức 
độ dịch 

vụ Bộ, ngành Địa phương

Tiến độ

01 Đăng ký tham gia đóng bảo 
hiểm xã hội tự nguyện (tham 
gia mới; chuyển từ bảo hiểm 
xã hội bắt buộc sang bảo 
hiểm xã hội tự nguyện)

Toàn 
trình

Bảo hiểm xã hội Việt 
Nam chủ trì, phối hợp 
với Bộ Công an, Văn 
phòng Chính phủ

 - Hoàn thành (đối với trường 
hợp tham gia mới)

 - Chưa hoàn thành với trường 
hợp chuyển từ BHXH bắt buộc 
sang BHXH tự nguyện.

02 Cấp giấy thăm viếng mộ liệt 
sĩ

Toàn 
trình

Bộ Lao động, Thương 
binh và Xã hội chủ trì, 
phối hợp với Bộ Công 
an

UBND các tỉnh, 
thành phố trực 
thuộc trung ương 
phối hợp tổ chức 
thực hiện

Bộ chưa cung cấp, tích hợp trên 
Cổng Dịch vụ công quốc gia. 
Đã có 25/63 địa phương thực 
hiện theo dịch vụ do địa 
phương phát triển.

03 Liên thông nhóm thủ tục 
Đăng ký thành lập hộ kinh 
doanh và Đăng ký thuế

Toàn 
trình

Bộ Kế hoạch và Đầu 
tư chủ trì, phối hợp 
với Bộ Tài chính, Bộ 
Công an, Văn phòng 
Chính phủ

UBND tỉnh, 
thành phố trực 
thuộc Trung 
ương phối hợp tổ 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chưa 
hoàn thành việc kết nối, đồng 
bộ thông tin hồ sơ TTHC với 
Hệ thống thông tin giải quyết 
TTHC cấp tỉnh
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chức triển khai 
thực hiện

04 Liên thông nhóm thủ tục Cấp 
giấy phép lao động cho người 
lao động nước ngoài làm việc 
tại Việt Nam và cấp phiếu lý 
lịch tư pháp

Toàn 
trình

Bộ Lao động, Thương 
binh và Xã hội chủ trì, 
phối hợp với Bộ Tư 
pháp, Bộ Công an tái 
cấu trúc quy trình, xây 
dựng Quy chế phối 
hợp thực hiện liên 
thông thủ tục hành 
chính (nếu có), công 
bố thủ tục liên thông, 
tích hợp, cung cấp 
dịch vụ công trực 
tuyến trên Cổng Dịch 
vụ công quốc gia

UBND tỉnh, 
thành phố trực 
thuộc Trung 
ương phối hợp tổ 
chức triển khai 
thực hiện

Chưa hoàn thành
Một số địa phương đã triển 
khai theo dịch vụ công trực 
tuyến do địa phương xây dựng

05 Liên thông nhóm thủ tục cấp 
Giấy xác nhận tình trạng hôn 
nhân và Đăng ký kết hôn

Một 
phần

Bộ Tư pháp chủ trì, 
phối hợp với Bộ Công 
an

UBND tỉnh, 
thành phố trực 
thuộc Trung 
ương phối hợp tổ 
chức triển khai 
thực hiện

Chưa hoàn thành do chưa hoàn 
thành số hóa, làm sạch dữ liệu 
hộ tịch điện tử.
Bộ Tư pháp ban hành hướng 
dẫn (Quyết định số 309/QĐ-
BTP ngày 10/3/2023). 
Các địa phương đang tổ chức 
triển khai

06 Thanh toán viện phí Toàn 
trình

Bộ Y tế chủ trì, phối 
hợp với Văn phòng 

Chưa hoàn thành
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Chính phủ, Bảo hiểm 
xã hội Việt Nam, cơ 
quan liên quan tái cấu 
trúc quy trình, tích 
hợp, cung cấp trên 
Cổng Dịch vụ công 
quốc gia 

Mới có Bình Định triển khai 

07 Thu, nộp tạm ứng án phí, lệ 
phí tòa án

Toàn 
trình

Bộ Tư pháp chủ trì, 
phối hợp với Tòa án 
nhân dân tối cao, Văn 
phòng Chính phủ tái 
cấu trúc quy trình, tích 
hợp, cung cấp trên 
Cổng Dịch vụ công 
quốc gia 

Chưa hoàn thành.
Hiện đang thực hiện thí điểm 
tại TP Hà Nội; TP. Hồ Chí 
Minh; TP. Đà Nẵng; Lào Cai; 
Tuyên Quang; Quảng Ngãi; 
Gia Lai.

08 Cấp Giấy chứng nhận xuất 
xứ hàng hoá (C/O) tại Liên 
đoàn Thương mại và Công 
nghiệp Việt Nam

Toàn 
trình

Liên đoàn Thương 
mại và Công nghiệp 
Việt Nam chủ trì, phối 
hợp với Bộ Công 
Thương

Chưa hoàn thành 

09 Hoàn thành kết nối với Cổng 
thông tin một cửa quốc gia 
tạo thuận lợi trong tiếp cận, 
thực hiện các thủ tục liên 
quan đến xuất nhập khẩu 

Bộ Tài chính chủ trì, 
phối hợp với Văn 
phòng Chính phủ

- Đã kết nối, tích hợp được 
12/250 thủ tục hành chính (đạt 
4,8%)
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hàng hóa trên Cổng Dịch vụ 
công quốc gia

10 Liên thông nhóm thủ tục 
thẩm định báo cáo đánh giá 
tác động môi trường; thủ tục 
cấp, sửa đổi, bổ sung giấy 
phép nhận chìm ở biển và thủ 
tục giao khu vực biển, sửa 
đổi, bổ sung Quyết định giao 
khu vực biển

Một 
phần

Bộ Tài nguyên và Môi 
trường chủ trì, phối 
hợp với Bộ Quốc 
phòng, Bộ Công an, 
Bộ Ngoại giao, Văn 
phòng Chính phủ tái 
cấu trúc quy trình, 
công bố thủ tục, tổ 
chức triển khai tích 
hợp, cung cấp dịch vụ 
liên thông trên Cổng 
Dịch vụ công quốc gia

UBND các tỉnh, 
thành phố trực 
thuộc trung ương 
(nơi có khu vực 
biển) phối hợp tổ 
chức thực hiện

Chưa hoàn thành

11 Liên thông các thủ tục Đăng 
ký thành lập hợp tác xã/liên 
hiệp hợp tác xã và đăng ký 
thuế

Toàn 
trình

Bộ Kế hoạch và Đầu 
tư chủ trì, phối hợp 
với Bộ Tài chính, Văn 
phòng Chính phủ 
chuẩn hóa, công bố 
thủ tục hành chính 
theo quy định; xây 
dựng phương án tái 
cấu trúc quy trình để 
tích hợp, cung cấp 
trên Cổng Dịch vụ 
công quốc gia.

UBND tỉnh, 
thành phố trực 
thuộc Trung 
ương phối hợp tổ 
chức triển khai 
thực hiện

Chưa hoàn thành
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